	Số năm đóng BHXH
	Tỷ lệ hưởng lương hưu

	
	Nam
	Nữ

	15 năm
	40%
	45%

	16 năm
	41%
	47%

	17 năm
	42%
	49%

	18 năm
	43%
	51%

	19 năm
	44%
	53%

	20 năm
	45%
	55%

	21 năm
	47%
	57%

	22 năm
	49%
	59%

	23 năm
	51%
	61%

	24 năm
	53%
	63%

	25 năm
	55%
	65%

	26 năm
	57%
	67%

	27 năm
	59%
	69%

	27 năm
	61%
	71%

	29 năm
	63%
	73%

	30 năm
	65%
	75%

	31 năm
	67%
	

	32 năm
	69%
	

	33 năm
	71%
	

	34 năm
	73%
	

	35 năm
	75%
	






